
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG
ĐỀ SỐ: 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII
Môn: GDCD 9
Năm học: 2020 – 2021
Thời gian: 45 phút



I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại
A. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
B. viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.
C. tòa án nhân dân các huyện, thành phố.
D. cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
Câu 2: Giấy phép kinh doanh cửa hàng tạp hoá của ông Ba có 6 mặt hàng, nhưng ban Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt hàng. Theo em, ông Ba đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ?
A. Bán những mặt hàng mà nhà nước không cấm.
B. Bán không đúng mặt hàng đã ghi trong giấy phép.
C. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí.
D. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.
Câu 3: Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật?
     A. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh.
   B. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định.
   C. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
   D. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động.
Câu 4: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là
A. đầu cơ.	B. tổ chức kinh tế.	C. kinh doanh.	D. buôn bán.
Câu 5: H, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đông em, gia đình khó khăn, H muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Là bạn của H, em khuyên bạn tìm việc làm theo cách nào dưới đây?
A. Xin vào các doanh nghiệp nhà nước.
B. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
C. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
Câu 6: Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh
A. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.
B. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.
C. tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.
D. đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.
Câu 7: Em tán thành quan niệm về lao động nào dưới đây ?
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào
D. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
Câu 8: Huệ 15 tuổi đang học lớp 9. Muốn có việc làm có tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm cách nào sau đây?
A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng ở Công ty.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động.
D. Nhận hàng may mặc về gia công.
Câu 9: Anh An 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh An đã
A. vi phạm pháp luật về lao động.
B. vi phạm quyền lao động.
C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 10: Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Lệ phí.	B. Thuế.	C. Lương.	D. Lợi nhuận.
Câu 11: Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.
B. là vợ, chồng của nhau theo quy định của pháp luật.
C. không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
D. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.
Câu 12: Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không nên lao động chân tay.
B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình.
C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 13: Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ…. tuổi vào làm việc
    A. 15	                   B. 18	                          C. 17.	        D. 16.
Câu 14: Anh A 20 tuổi, chị B 16 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định lấy nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình, anh A và chị B đã tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau. 
Theo em, pháp luật có thừa nhận quan hệ vợ chồng của anh A và chị B thế nào?
A. Thừa nhận và tạo điều kiện cho họ sống hạnh phúc, vì họ tự nguyện yêu nhau.
B. Thừa nhận, vì họ đủ tuổi và đã sống chung với nhau.
C. Không thừa nhận, vì chị B chưa đủ tuổi kết hôn.
D. Thừa nhận, vì họ đã tổ chức lễ cưới, dưới sự vun vén của 2 bên gia đình.
Câu 15: Bà Lan nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà Lan đã vi phạm các quy định gì của luật lao đông?
    A. Cấm được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
  B. Quyền được thuê mướn lao động.
   C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
   D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 16: Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây?
A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân.
B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân.
C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.
D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi nào dưới đây được phép kết hôn?
A. Nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi.
B. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.
C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.
Câu 18: An là bạn thân của Hà , An luôn tâm sự với Hà sau này lớn lên phải thật giàu có và An có quan niệm phải kiếm tiền bằng mọi cách. Nếu là Hà, em sẽ khuyên An như thế nào?
A. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập.
B. Không làm các việc có thu nhập thấp.
C. Không làm các công việc nặng nhọc, vất vả.
D. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
Câu 19: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để nói với bạn A?
A. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm.
B. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược trở lên mới đủ điều kiện.
C. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm.
D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế?
A. Sản xuất hàng tiêu dùng	B. Phát triển kinh tế.
C. Ổn định thị trường.	D. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
Câu 21: Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền
A. tự do buôn bán.	B. tự do lao động.
C. tự do kinh doanh.	D. tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 22: Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, trường hợp nào dưới đây không được thừa nhận là hôn nhân?
A. Kết hôn giữa một người Kinh và một người Ê đê đều mang quốc tịch Việt Nam.
B. Kết hôn với người vợ thứ hai, sau khi li hôn người vợ thứ nhất.
C. Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau.
D. Kết hôn giữa một cô dâu Việt Nam và một chú rể Hàn Quốc.
Câu 23: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích 	
     A. thu lợi nhuận.	B. trao đổi hàng hóa.
   C. ổn định thị trường.	D. đóng thuế.
Câu 24: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. pháp luật	B. tình yêu chân chính.
C. kế hoạch hóa gia đình.	D. tiền bạc.
Câu 25: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ?
A. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động
B. Trả lương đầy đủ hàng tháng.
C. Đóng bảo hiểm chưa đầy đủ cho người lao động.
D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 26: Những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân ?
A. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
B. Kinh doanh động vật hoang dã
C. Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 27: Trường hợp nào dưới đây, người sử dụng lao động được pháp luật khuyến khích?
A. Nghỉ dài ngày không có lí do.
B. Không trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
C. Không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.
D. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động.
Câu 28: Sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là…
A. thoả thuận lao động.	B. hợp đồng thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.	D. thoả ước lao động tập thể.
II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm )
C©u 1 ( 1,5 điểm ) 
a/ Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?
b/ Khi còn là học sinh, bản thân em cần phải làm gì để sau này không vi phạm những quy định của pháp luật về hôn nhân?
Câu 2 ( 1,5 điểm )
Anh Hoàng và chị Hoa là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng đều khuyên can, ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết ấu nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền được ngăn cản.
Câu hỏi:
a/ Lí do tự lựa chọn của anh Hoàng và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
b/ Nếu anh Hoàng và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
1. tiền bạc.                                                               B. tình yêu chân chính.
C. pháp luật						        D. kế hoạch hóa gia đình.
Câu 2.Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi nào dưới đây được phép kết hôn?
   A. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.                                 	B. Nam 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.
   C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.      D. Nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi. 
Câu 3. Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.
B. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.
C. không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
D. là vợ, chồng của nhau theo quy định của pháp luật. 
Câu 4. Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại
A. tòa án nhân dân các huyện, thành phố.
B. viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.
C. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
D. cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
Câu 5.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, trường hợp nào dưới đây không được thừa nhận là hôn nhân?
A. Kết hôn với người vợ thứ hai, sau khi li hôn người vợ thứ nhất.
B. Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau.
C. Kết hôn giữa một người Kinh và một người Ê đê đều mang quốc tịch Việt Nam.
 D. Kết hôn giữa một cô dâu Việt Nam và một chú rể Hàn Quốc.
Câu 6. Anh A 20 tuổi, chị B 16 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định lấy nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình, anh A và chị B đã tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau. Theo em, pháp luật có thừa nhận quan hệ vợ chồng của anh A và chị B thế nào?
A. Thừa nhận và tạo điều kiện cho họ sống hạnh phúc, vì họ tự nguyện yêu nhau.
B. Thừa nhận, vì họ đã tổ chức lễ cưới, dưới sự vun vén của 2 bên gia đình.
C. Thừa nhận, vì họ đủ tuổi và đã sống chung với nhau. 
D. Không thừa nhận, vì chị B chưa đủ tuổi kết hôn.
Câu 7.Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích
A. trao đổi hànghóa.	
B. thu lợi nhuận.
C. đóng thuế.                     
 D. ổn định thị trường.
Câu 8.Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh
A. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.
B. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.
C. tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.
D. đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.
Câu 9. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật?
A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động.
C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định.
D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinhdoanh.
Câu 10. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Lương.	
B. Thuế.
C. Lợi nhuận.	
D. Lệ phí.
Câu 11.Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây?
A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân.
B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân.
C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.
D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế?
A. Ổn định thị trường. 			
B. Phát triển kinh tế.
C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế		
D. Sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 13: Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã
A. vi phạm pháp luật về lao động.
B. vi phạm quyền lao động.
C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 14: Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây
A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không nên lao động chân tay.
B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình.
C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 15: Huệ 15 tuổi đang học lớp 9. Muốn có việc làm có tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm cách nào sau đây?
A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng ở Công ty.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động.
D. Nhận hàng may mặc về gia công.
Câu 16: Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm các quy định gì của luật lao đông?
A. Cấm được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B.  Quyền được thuê mướn lao động.
C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 17: Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ…. tuổi vào làm việc
A. 15 			
B. 16. 		
C. 17. 		
D. 18
Câu 18. Sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là…
A. thoả thuận lao động.			
B. hợp đồng thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.			
D. thoả ước lao động tập thể.
Câu 19.Trong giấy phép kinh doanh của ông K có 6 mặt hàng, nhưng ban Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt hàng. Theo em, ông K đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ?
A. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.
B. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí.
C. Bán những mặt hàng mà nhà nước không cấm.
D. Bán không đúng mặt hàng đã ghi trong giấy phép.
Câu 20. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để nói với bạn A?
A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm.
B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm.
C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược trở lên mới đủ điều kiện.
D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.
Câu 21. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là
A. đầu cơ.
B. kinh doanh.
C. tổ chức kinh tế.
D. buôn bán.
Câu 22. Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền 
A. tự do buôn bán.
B. tự do lao động.
C. tự do kinh doanh.
D. tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 23. H, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đông em, gia đình khó khăn, H muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Là bạn của H, em khuyên bạn tìm việc làm theo cách nào dưới đây?
A. Xin vào các doanh nghiệp nhà nước.
B. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
C. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 
Câu 24. An là bạn thân của Hà , An luôn tâm sự với Hà sau này lớn lên phải thật giàu có và An có quan niệm phải kiếm tiền bằng mọi cách. Nếu là Hà, em sẽ khuyên An như thế nào?
A. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập.
B. Không làm các việc có thu nhập thấp.
C. Không làm các công việc nặng nhọc, vất vả.
D. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
Câu 25: Trường hợp nào dưới đây, người sử dụng lao động được pháp luật khuyến khích ?
A. Nghỉ dài ngày không có lí do.                     
B. Không trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
C. Không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.       
D. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động.
Câu 26: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ?
A. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động
B. Trả lương đầy đủ hàng tháng.
C. Đóng bảo hiểm chưa đầy đủ cho người lao động.
D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 27. Những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân ? 
A.  Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
B.  Kinh doanh động vật hoang dã
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 28. Em tán thành quan niệm về lao động nào dưới đây ? 
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào
D. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm )
C©u 1 ( 1,5 điểm ) 
a/ Nêu những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam?
b/ Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng người ta, không nên can thiệp.
Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm )
Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu. Khi hai người thưa chuyện với gia đình thì mẹ Lan nhất định không đồng ý vì cho rằng Tuấn ít tuổi hơn Lan, nếu lấy nhau sau này Lan sẽ già hơn chồng và sẽ không hạnh phúc. Lan và Tuấn giải thích mãi nhưng mẹ Lan vẫn không đồng ý. Theo bà, con cái phải nghe lời cha mẹ. Bà còn dọa sẽ từ con nếu Lan cứ làm theo ý mình.
Câu hỏi:
a/ Mẹ Lan có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn không? Vì sao?
b/ Lan và Tuấn có thể làm gì để thực hiện được ý nguyện của mình?
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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại
A. tòa án nhân dân các huyện, thành phố.
B. viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.
C. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
D. cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
Câu 2.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, trường hợp nào dưới đây không được thừa nhận là hôn nhân?
A. Kết hôn với người vợ thứ hai, sau khi li hôn người vợ thứ nhất.
B. Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau.
C. Kết hôn giữa một người Kinh và một người Ê đê đều mang quốc tịch Việt Nam.
 D. Kết hôn giữa một cô dâu Việt Nam và một chú rể Hàn Quốc.
Câu 3. Anh A 20 tuổi, chị B 16 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định lấy nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình, anh A và chị B đã tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau. Theo em, pháp luật có thừa nhận quan hệ vợ chồng của anh A và chị B thế nào?
A. Thừa nhận và tạo điều kiện cho họ sống hạnh phúc, vì họ tự nguyện yêu nhau.
B. Thừa nhận, vì họ đã tổ chức lễ cưới, dưới sự vun vén của 2 bên gia đình.
C. Thừa nhận, vì họ đủ tuổi và đã sống chung với nhau. 
D. Không thừa nhận, vì chị B chưa đủ tuổi kết hôn.
Câu 4.Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích
A. trao đổi hànghóa.	
B. thu lợi nhuận.
C. đóng thuế.                     
 D. ổn định thị trường.
Câu 5.Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh
A. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.
B. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.
C. tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.
D. đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.
Câu 6. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật?
A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động.
C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định.
D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinhdoanh.
Câu 7. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Lương.	
B. Thuế.
C. Lợi nhuận.	
D. Lệ phí.
Câu 8.Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây?
A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân.
B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân.
C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.
D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế?
A. Ổn định thị trường. 			
B. Phát triển kinh tế.
C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế		
D. Sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 10: Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã
A. vi phạm pháp luật về lao động.
B. vi phạm quyền lao động.
C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 11: Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây
A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không nên lao động chân tay.
B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình.
C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 12: Huệ 15 tuổi đang học lớp 9. Muốn có việc làm có tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm cách nào sau đây?
A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng ở Công ty.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động.
D. Nhận hàng may mặc về gia công.
Câu 13: Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm các quy định gì của luật lao đông?
A. Cấm được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B.  Quyền được thuê mướn lao động.
C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 14: Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ…. tuổi vào làm việc
A. 15 			
B. 16. 		
C. 17. 		
D. 18
Câu 15. Sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là…
A. thoả thuận lao động.			
B. hợp đồng thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.			
D. thoả ước lao động tập thể.
Câu 16.Trong giấy phép kinh doanh của ông K có 6 mặt hàng, nhưng ban Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt hàng. Theo em, ông K đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ?
A. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.
B. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí.
C. Bán những mặt hàng mà nhà nước không cấm.
D. Bán không đúng mặt hàng đã ghi trong giấy phép.
Câu 17. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để nói với bạn A?
A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm.
B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm.
C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược trở lên mới đủ điều kiện.
D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.
Câu 18. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là
A. đầu cơ.
B. kinh doanh.
C. tổ chức kinh tế.
D. buôn bán.
Câu 19. Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền 
A. tự do buôn bán.
B. tự do lao động.
C. tự do kinh doanh.
D. tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 20. H, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đông em, gia đình khó khăn, H muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Là bạn của H, em khuyên bạn tìm việc làm theo cách nào dưới đây?
A. Xin vào các doanh nghiệp nhà nước.
B. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
C. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 
Câu 21. An là bạn thân của Hà , An luôn tâm sự với Hà sau này lớn lên phải thật giàu có và An có quan niệm phải kiếm tiền bằng mọi cách. Nếu là Hà, em sẽ khuyên An như thế nào?
A. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập.
B. Không làm các việc có thu nhập thấp.
C. Không làm các công việc nặng nhọc, vất vả.
D. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
Câu 22: Trường hợp nào dưới đây, người sử dụng lao động được pháp luật khuyến khích ?
A. Nghỉ dài ngày không có lí do.                     
B. Không trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
C. Không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.       
D. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động.
Câu 23: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ?
A. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động
B. Trả lương đầy đủ hàng tháng.
C. Đóng bảo hiểm chưa đầy đủ cho người lao động.
D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 24. Những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân ? 
A.  Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
B.  Kinh doanh động vật hoang dã
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 25. Em tán thành quan niệm về lao động nào dưới đây ? 
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào
D. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
Câu 26.Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. tiền bạc.                                                               B. tình yêu chân chính.
C. pháp luật						        D. kế hoạch hóa gia đình.
Câu 27.Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi nào dưới đây được phép kết hôn?
   A. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.                                 	B. Nam 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.
   C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.      D. Nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi. 
Câu 28. Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.
B. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.
C. không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
D. là vợ, chồng của nhau theo quy định của pháp luật. 
II/ TỰ LUẬN ( 3điểm )
C©u 1 ( 1,5 điểm ) 
a/ Nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?
b/ Khi còn là học sinh, bản thân em cần phải làm gì để sau này không vi phạm những quy định của pháp luật về hôn nhân?
Câu 2 ( 1,5 điểm )
Anh Hoàng và chị Hoa là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng đều khuyên can, ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết ấu nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn, không ai có quyền được ngăn cản.
Câu hỏi:
a/ Lí do tự lựa chọn của anh Hoàng và chị Hoa có đúng không? Vì sao?
b/ Nếu anh Hoàng và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có hợp pháp không? Vì sao?
-----------------------------------------------
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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A. tiền bạc.                                                               B. tình yêu chân chính.
C. pháp luật						        D. kế hoạch hóa gia đình.
Câu 2.Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi nào dưới đây được phép kết hôn?
   A. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.                                 	B. Nam 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi.
   C. Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên.      D. Nam đủ 20 tuổi, nữ 18 tuổi. 
Câu 3. Nam, nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì
A. vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.
B. vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.
C. không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
D. là vợ, chồng của nhau theo quy định của pháp luật. 
Câu 4. Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại
A. tòa án nhân dân các huyện, thành phố.
B. viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.
C. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
D. cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
Câu 5.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, trường hợp nào dưới đây không được thừa nhận là hôn nhân?
A. Kết hôn với người vợ thứ hai, sau khi li hôn người vợ thứ nhất.
B. Hai người cùng giới tính kết hôn với nhau.
C. Kết hôn giữa một người Kinh và một người Ê đê đều mang quốc tịch Việt Nam.
 D. Kết hôn giữa một cô dâu Việt Nam và một chú rể Hàn Quốc.
Câu 6. Anh A 20 tuổi, chị B 16 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định lấy nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình, anh A và chị B đã tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau. Theo em, pháp luật có thừa nhận quan hệ vợ chồng của anh A và chị B thế nào?
A. Thừa nhận và tạo điều kiện cho họ sống hạnh phúc, vì họ tự nguyện yêu nhau.
B. Thừa nhận, vì họ đã tổ chức lễ cưới, dưới sự vun vén của 2 bên gia đình.
C. Thừa nhận, vì họ đủ tuổi và đã sống chung với nhau. 
D. Không thừa nhận, vì chị B chưa đủ tuổi kết hôn.
Câu 7.Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm mục đích
A. trao đổi hànghóa.	
B. thu lợi nhuận.
C. đóng thuế.                     
 D. ổn định thị trường.
Câu 8.Quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật được hiểu là công dân được kinh doanh
A. mọi mặt hàng mà không cần đăng kí kinh doanh.
B. đúng mặt hàng kê khai nhưng không cần giấy phép.
C. tất cả những mặt hàng mang lại nhiều lợi nhuận.
D. đúng mặt hàng đã kê khai và được cấp giấy phép.
Câu 9. Nghĩa vụ nào dưới đây người sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật?
A. Giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
B. Đáp ứng các điều kiện vật chất cho người lao động.
C. Nộp thuế đầy đủ theo mức thuế đã được qui định.
D. Chủ động mở rộng quy mô và hình thức kinhdoanh.
Câu 10. Phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho những công việc chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Lương.	
B. Thuế.
C. Lợi nhuận.	
D. Lệ phí.
Câu 11.Nhà nước sử dụng thuế để thực hiện hoạt động nào dưới đây?
A. Trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân.
B. Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng tư nhân.
C. Chi trả học phí cho người học ở các cơ sở đào tạo nước ngoài.
D. Xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhân dân.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của thuế?
A. Ổn định thị trường. 			
B. Phát triển kinh tế.
C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế		
D. Sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 13: Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã
A. vi phạm pháp luật về lao động.
B. vi phạm quyền lao động.
C. không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.
D. Không thực hiện đúng nghĩa vụ lao động của công dân.
Câu 14: Các bạn học sinh lớp 9A trao đổi với nhau về quyền và nghĩa vụ lao động, có nhiều ý kiến khác nhau. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây
A. Lao động là việc làm của người lớn, học sinh lớp 9 chỉ có nghĩa vụ học tập, không nên lao động chân tay.
B. Học sinh lớp 9 cần tham gia lao động tuỳ theo sức của mình.
C. Chỉ có học sinh nhà nghèo tham gia lao động, còn học sinh nhà giàu thì không cần.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 15: Huệ 15 tuổi đang học lớp 9. Muốn có việc làm có tiền để giúp gia đình, Huệ phải làm cách nào sau đây?
A. Xin làm hợp đồng dài hạn trong cơ quan Nhà nước.
B. Xin làm hợp đồng ở Công ty.
C. Mở xưởng sản xuất, thuê người lao động.
D. Nhận hàng may mặc về gia công.
Câu 16: Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm các quy định gì của luật lao đông?
A. Cấm được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B.  Quyền được thuê mướn lao động.
C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 17: Pháp luật nghiêm cấm chủ doanh nghiệp thuê mướn người chưa đủ…. tuổi vào làm việc
A. 15 			
B. 16. 		
C. 17. 		
D. 18
Câu 18. Sự thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động được gọi là…
A. thoả thuận lao động.			
B. hợp đồng thuê mướn.
C. hợp đồng lao động.			
D. thoả ước lao động tập thể.
Câu 19.Trong giấy phép kinh doanh của ông K có 6 mặt hàng, nhưng ban Quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của ông có bán tới 10 mặt hàng. Theo em, ông K đã vi phạm quy định nào dưới đây về kinh doanh ?
A. Kê khai đúng mặt hàng đã đăng kí.
B. Kê khai đúng số lượng đã đăng kí.
C. Bán những mặt hàng mà nhà nước không cấm.
D. Bán không đúng mặt hàng đã ghi trong giấy phép.
Câu 20. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn A dự định mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh dược phẩm. Bạn A băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở cửa hàng kinh doanh dược phẩm không. Em sẽ chọn cách nào dưới đây để nói với bạn A?
A. Bạn chưa đủ tuổi để mở của hàng bán dược phẩm.
B. Bạn đủ điều kiện để mở cửa hàng bán dược phẩm.
C. Bạn phải được cấp bằng trung cấp dược trở lên mới đủ điều kiện.
D. Bạn phải tốt nghiệp từ đại học trở lên mới đủ điều kiện.
Câu 21: Trường hợp nào dưới đây, người sử dụng lao động được pháp luật khuyến khích ?
A. Nghỉ dài ngày không có lí do.                     
B. Không trả tiền công theo đúng thỏa thuận.
C. Không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động.       
D. Mở lớp đào tạo nghề cho lao động.
Câu 22: Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ?
A. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động
B. Trả lương đầy đủ hàng tháng.
C. Đóng bảo hiểm chưa đầy đủ cho người lao động.
D. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động.
Câu 23. Những hoạt động nào dưới đây thuộc quyền lao động của công dân ? 
A.  Buôn bán chất ma tuý, chất cháy, chất nổ.
B.  Kinh doanh động vật hoang dã
C. Thành lập doanh nghiệp, công ty.
D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Câu 24. Em tán thành quan niệm về lao động nào dưới đây ? 
A. Lao động là một sự bắt buộc và nhàm chán.
B. Không có công việc nào là thấp hèn, chỉ những người lười nhác, không chịu lao động mới đáng xấu hổ.
C. Lao động chân tay thì không có gì đáng tự hào
D. Trẻ em con nhà nghèo mới phải lao động.
Câu 25. Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi là
A. đầu cơ.
B. kinh doanh.
C. tổ chức kinh tế.
D. buôn bán.
Câu 26. Quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh được gọi là quyền 
A. tự do buôn bán.
B. tự do lao động.
C. tự do kinh doanh.
D. tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Câu 27. H, 16 tuổi, học hết lớp 9, nhà đông em, gia đình khó khăn, H muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Là bạn của H, em khuyên bạn tìm việc làm theo cách nào dưới đây?
A. Xin vào các doanh nghiệp nhà nước.
B. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
C. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
D. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 
Câu 28. An là bạn thân của Hà , An luôn tâm sự với Hà sau này lớn lên phải thật giàu có và An có quan niệm phải kiếm tiền bằng mọi cách. Nếu là Hà, em sẽ khuyên An như thế nào?
A. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập.
B. Không làm các việc có thu nhập thấp.
C. Không làm các công việc nặng nhọc, vất vả.
D. Làm bất cứ việc gì để tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.
II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm )
C©u 1 ( 1,5 điểm ) 
a/ Nêu những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam?
b/ Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng người ta, không nên can thiệp.
Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm )
Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu. Khi hai người thưa chuyện với gia đình thì mẹ Lan nhất định không đồng ý vì cho rằng Tuấn ít tuổi hơn Lan, nếu lấy nhau sau này Lan sẽ già hơn chồng và sẽ không hạnh phúc. Lan và Tuấn giải thích mãi nhưng mẹ Lan vẫn không đồng ý. Theo bà, con cái phải nghe lời cha mẹ. Bà còn dọa sẽ từ con nếu Lan cứ làm theo ý mình.
Câu hỏi:
a/ Mẹ Lan có quyền ngăn cản việc kết hôn của Lan và Tuấn không? Vì sao?
b/ Lan và Tuấn có thể làm gì để thực hiện được ý nguyện của mình?
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